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STT Tiêu chuẩn, tên thiết bị ĐVT Định mức sử dụng
Thuyết minh mục 

đích sử dụng
Cở sở đề xuất

A THIẾT BỊ CÓ TRONG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

1 Thiết bị tối thiểu cấp tiểu học theo quy định theo quy định

- Thiết bị môn Tiếng Việt
Bộ/ (lớp, HS, 

GV)

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Tiếng Việt

- Thiết bị môn Toán
Bộ/ (lớp, HS, 

GV)

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Toán

- Thiết bị môn Đạo đức Bộ
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Đạo đức

- Thiết bị môn môn Tự nhiên và Xã hội Bộ

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Tự nhiên và Xã

hội

- Thiết bị môn Lịch sử và Địa lí Bộ
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Lịch sử và Địa lí

- Thiết bị môn môn môn môn Khoa học Bộ
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Khoa học

- Thiết bị môn Tin học Bộ
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Tin học

- Thiết bị môn Công nghệ Bộ
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Công nghệ

- Thiết bị môn Giáo dục thể chất Bộ

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Giáo dục thể chất

- Thiết bị môn Nghệ thuật (Âm nhạc) Bộ

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Nghệ thuật (Âm

nhạc)

- Thiết bị môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) Bộ

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Nghệ thuật (Mĩ

thuật)

- Thiết bị môn Hoạt động trải nghiệm Bộ

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn môn Hoạt động

trải nghiệm 

2 Thiết bị tối thiểu cấp THCS theo quy định theo quy định

- Thiết bị môn Ngữ văn Bộ/GV
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Ngữ văn

- Thiết bị môn Toán Bộ/GV
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Toán

- Thiết bị môn GDCD Bộ/(GV,HS)
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn GDCD

Phụ lục V

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT

Đảm bảo thiết bị tối 

thiểu

Thông tư số 

37/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Thông tư số 

38/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số                    /2022/QĐ-UBND ngày     /4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
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- Thiết bị môn Lịch sử và Địa lí Bộ
Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Lịch sử và Địa lí

- Thiết bị môn môn môn môn Khoa học tự 

nhiên

Bộ/phòng bộ 

môn

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Khoa học

- Thiết bị môn Tin học
Bộ/phòng bộ 

môn

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Tin học

- Thiết bị môn Giáo dục thể chất Bộ

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Giáo dục thể chất

- Thiết bị môn Nghệ thuật (Âm nhạc) Bộ/GV

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Nghệ thuật (Âm

nhạc)

- Thiết bị môn Nghệ thuật (Mĩ thuật)
Bộ/phòng bộ 

môn

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn Nghệ thuật (Mĩ

thuật)

- Thiết bị môn Hoạt động trải nghiệm Bộ

Theo danh mục thiết

bị dạy học tối thiểu

môn môn Hoạt động

trải nghiệm 

- Thiết bị dùng chung Bộ
Theo danh mục thiết

bị dùng chung
B THIẾT BỊ KHÔNG CÓ TRONG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

I Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú phục vụ cho học sinh ở nội trú

1 Phòng ở nội trú

Giường 2 tầng (khuyết tật khiếm thị bố 

trí giường 1 tầng) Cái/phòng 02 - 04

Đảm bảo thiết bị bố 

trí chỗ ngủ cho HS

Bàn học (1 bàn, 8 ghế)
bộ/phòng

1
Đảm bảo chổ học, ôn 

tập cho HS

Mền Cái/HS/phòng 1
Đảm bảo vật dụng 

cho HS nội trú

Gối Cái/HS/phòng 1
Đảm bảo vật dụng 

cho HS nội trú

Mùng Cái/HS/phòng 1
Đảm bảo vật dụng 

cho HS nội trú

Quạt trần Cái/phòng 2
Đảm bảo thoáng mát 

phòng nội trú

Tủ đồ dùng cá nhân hệ thống/phòng 1

Đảm bảo nơi cất giữ 

đồ dùng, vật dụng cá 

nha6nc ủa HS nội trú'

2 Đồ dung nhà bếp

Tủ nấu cơm công nghiệp cái 1 cái/300 HS

Tù sấy chén bát cái 1 cái/300 HS

Bộ chế biến, bảo quản thực phẩm sống, 

chín
Bộ 2 bộ/trường

Tủ bảo quản thực phẩm cái 1 cái/trường

Máy xay thịt cái 1 cái/trường

Máy thái rau, củ, quả cái 1 cái/trường

Máy xay sinh tố công suất lớn cái 1 cái/trường

Hệ thống Bếp ga công nghiệp Hệ thống 1

Tủ, giá úp bát cái 6 cái/trường

Tủ, giá để dụng cụ nhà bếp cái 4 cái/trường

Bồn ngâm, rửa ra củ quả Chiếc 2 chiếc/trường

Hệ thống chậu rửa 

Hệ 

thống/trường, 

điểm trường

1

Bộ chén, bát, muỗng … cho trẻ ăn uống 
Bộ theo quy mô HS 

Cân thực phẩm Cái 02 cái trường

Thang nâng thức ăn Hệ thống 1 hệ thống
Bàn Inox các loại (sở chế thực phẩm 

sống, chế biến thực phẩm chín, bàn 

chia ăn ….) Hệ thống 1 hệ thống

Tủ lạnh lớn cái 1 cái/trường Lưu trữ thực phẩm

Đảm bảo thiết bị tối 

thiểu

Thông tư số 

38/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Thiết bị dùng để tổ 

chức nấu ăn cho HS 

bán trú

Đảm bảo nhu cầu sử 

dụng thực tế của học 

sinh ở nội trú

Đảm bảo nhu cầu sử 

dụng thực tế cho việc 

nấu ăn, tổ chức năm 

cho HS ở nội trú
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Tủ lạnh nhỏ cái 1 cái/trường
Lưu trữ mẫu thức ăn, 

mẫu thực phẫm

Xe đẩy thức ăn cái 4 cái/trường

Đẩy đồ ăn từ khu vực 

chế biến, nấu ăn đến 

khu vực ăn uống của 

học sinh

Máy lọc nước uống tinh khiết 100L/h  Chiếc  1 chiếc 
Cung cấp nước uống 

cho HS

Hệ thống quạt thông gió, hút mùi

Hệ thống 1 hệ thống

Đảm bảo vệ sinh, an 

toàn thực phẩm khu 

vực bếp

Hệ thống cửa chống côn trùng

Hệ thống 2 hệ thống

Đảm bảo vệ sinh, an 

toàn thực phẩm khu 

vực bếp

3 Khu vực ăn của học sinh

Bàn ghế phòng ăn

Cái/phòng

Theo thực tế học sinh 

ở nội trú

Đảm bảo chỗ ngồi 

trong phòng ăn cho 

HS nội trú

Hệ thống quạt
Cái

Theo thực tế, đảm bảo 

thoáng mát

Đảm bảo thoáng mát 

cho lhu vực ăn

Bồn rửa tay

Cái/khu vực 5

Đảm bảo chổ rửa tay, 

vệ sinh tay chân cho 

HS trước và sau khi 

ăn

I

1 Phòng học 

a) Phòng học

Bảng chống lóa cái/phòng 1 cái/phòng
Phục vụ dạy học tại 

lớp học

Bàn ghế giáo viên (1 bàn, 1 ghế) bộ/phòng 1 bộ/phòng

Đảm bảo chổ ngồi 

cho GV dạy học ở lớp 

học

Bàn ghế học sinh (1 bàn 2 ghế hoặc 

1 bàn 1 ghế)
Bộ/phòng

15 bộ đối với bàn ghế 

1 bàn, 1 ghế; 8 bộ đối 

với 1 bàn, 2 ghế

Đảm bảo chổ ngồi 

cho học sinh theo 

định mức học 

sinh/lớp theo quy định

Hệ thông nghe nhìn hệ thống/phòng 1 hệ thống/phòng

Hỗ trợ để thực hiện 

ứng dụng CNTT 

trong dạy học

Quạt điện Cái/phòng 02-04
Đảm bảo thoáng mát 

cho phòng học

Hệ thống đèn hệ thống/phòng 01-Jan
Đảm bảo ánh sáng 

cho phòng học

Tủ đựng thiết bị Cái.phòng 01-Jan
Bảo quản thiết bị dạy 

học 

b) Phòng học khiếm thị

Bảng viết chữ nổi và bút cắm

bộ/HS 1

Thiết bị hỗ trợ cho 

học sinh khiếm thị 

học tập

Bàn ghế giáo viên (1 bàn, 1 ghế)

bộ 1 bộ/phòng

Đảm bảo chổ ngồi 

cho GV dạy học ở lớp 

học

Bàn ghế học sinh (1 bàn 2 ghế)

Bộ

15 bộ đối với bàn ghế 

1 bàn, 1 ghế; 8 bộ đối 

với 1 bàn, 2 ghế

Đảm bảo chổ ngồi 

cho học sinh theo 

định mức học 

sinh/lớp theo quy định

Hệ thông âm thanh

Hệ thống 1 hệ thống/phòng

Đảm bảo hệ thống âm 

thanh trong quá trình 

dạy học

Máy tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các phần mềm hỗ trợ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học, các thiết bị nghe

nhìn, hệ thống bàn, ghế, bảng, tủ/giá, kệ được lắp đặt trong các phòng học và các phòng chức năng bao gồm: phòng họp,

phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng khoa học - công nghệ, phòng tin học, phòng ngoại ngữ,

phòng bộ môn, thư viện, phòng đa chức năng, phòng hoạt động đoàn đội, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo

dục học sinh khuyết tật hòa nhập, phòng tư vấn học sinh và nhà đa năng

Đảm bảo nhu cầu sử 

dụng thực tế cho việc 

nấu ăn, tổ chức năm 

cho HS ở nội trú

Đảm bảo nhu cầu tổ 

chức ăn, uống cho HS 

nội trú 

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và đáp ưng nhu 

cầu dạy học cho HS 

khiếm thị
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Quạt điện
Cái/phòng 02-04

Đảm bảo thoáng mát 

cho phòng học

Đồng hồ nổi

Cái/HS 1 cái/2 HS

Thiết bị hỗ trợ cho 

học sinh khiếm thị 

học tập

Bộ khảo sát đánh giá nhìn kém

bộ 1

Thiết bị khảo sát học 

sinh nhìm kém để nhà 

trường có phương 

pháp dạy học phù hợp

Giấy viết chữ nổi

gram/học sinh 1

Thiết bị hỗ trợ cho 

học sinh khiếm thị 

học tập

Bảng cắm, con cắm chữ nổi

bộ 1

Thiết bị hỗ trợ cho 

học sinh khiếm thị 

học tập

Bộ đèn nháy

Cái/HS 1 cái/5 HS

Thiết bị hỗ trợ cho 

học sinh khiếm thị 

học tập

Kính lúp cầm tay

Cái/phòng 3

Thiết bị hỗ trợ cho 

học sinh khiếm thị 

học tập

Đèn bàn cho học sinh nhìn kém

cái/lớp 2

Thiết bị hỗ trợ cho 

học sinh khiếm thị 

học tập

Máy in chữ nổi

cái 1

Hỗ trợ in chữ nổi cho 

học sinh trong quá 

trình học tại lớp

Tủ đựng thiết bị
Cái/phòng 1

Bảo quản thiết bị tại 

lớp học

c) Phòng học khiếm thính

Bảng chống lóa có hệ thống trượt Cái/phòng 1 Phục vụ dạy học 

Bàn ghế giáo viên (1 bàn, 1 ghế)

bộ 1 bộ/phòng

Đảm bảo chổ ngồi 

cho GV dạy học ở lớp 

học

Bàn ghế học sinh (1 bàn 2 ghế hoặc 

1 bàn 1 ghế)

Bộ

15 bộ đối với bàn ghế 

1 bàn, 1 ghế; 8 bộ đối 

với 1 bàn, 2 ghế

Đảm bảo chổ ngồi 

cho học sinh theo 

định mức học 

sinh/lớp theo quy định

Máy vi tính (tối thiểu Intel® Core™ 

i3/4GB/512GB SSD (hoặc tương 

đương); màn hình 21.5") bộ/phòng 1

Hỗ trợ để thực hiện 

ứng dụng CNTT 

trong dạy học

Máy chiếu/ màn hình hiển thị (tối 

thiểu 65 inch)
Cái/phòng 1

Hỗ trợ để thực hiện 

ứng dụng CNTT 

trong dạy học

Máy trợ thính

Bộ/HS 1

Thiết bị hỗ trợ cho 

học sinh khiếm thính 

học tập

Quạt điện
Cái/phòng 02-04

Đảm bảo thoáng mát 

cho phòng học

Tủ đựng thiết bị
Cái/phòng 1

Bảo quản thiết bị tại 

lớp học
2 Phòng họp toàn thể giáo viên

Bàn ghế (1 bàn, 2 ghế rời)
bộ/ 2 

người/phòng

Theo số lượng CB, 

CNV hiện có

Đảm bảo chổ ngồi 

cho GV khi hội họp

Hệ thống âm thanh hệ thống 1
Đảm bảo âm thanh 

khi tổ chức hội họp
Máy vi tính (tối thiểu Intel® Core™ 

i3/4GB/512GB SSD (hoặc tương 

đương); màn hình 21.5")  

bộ 1 Thực hiện trình chiếu 

các nội dung họp

Máy chiếu/ màn hình hiển thị (tối 

thiểu 65 inch)
Bộ 1 Thực hiện trình chiếu 

các nội dung họp

Quạt điện cái 2
Đảm bảo thoáng mát 

phòng họp

3 Phòng họp các tổ chuyên môn

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và đáp ưng nhu 

cầu dạy học cho HS 

khiếm thị

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và đáp ưng nhu 

cầu dạy học cho HS 

khiếm thính

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
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Bàn ghế Oval (chỗ ngồi theo quy mô 

giáo viên tổ)
bộ/phòng 1

Đảm bảo chổ ngồi 

cho GV khi hội họp, 

trao đổi chuyên môn

Máy chiếu/ màn hình hiển thị (tối 

thiểu 65 inch)
Bộ 1

Thực hiện trình chiếu 

các nội dung họp, 

trao đổi chuyên môn

Máy vi tính (tối thiểu Intel® Core™ 

i3/4GB/512GB SSD (hoặc tương 

đương); màn hình 21.5") 

bộ 1
Thực hiện trình chiếu 

các nội dung họp, 

trao đổi chuyên môn

Quạt điện cái 2
Đảm bảo thoáng mát 

phòng họp
4 Phòng tin học

Bảng chống lóa có hệ thống trượt Cái/phòng 1 Phục vụ dạy học 

Bàn ghế giáo viên bộ/phòng 1
Đảm bảo chổ ngồi 

cho GV 

Ổn áp Cái/phòng 1
Đảm bảo an toàn điện 

cho phòng bộ môn

5 Phòng thư viện

Bàn làm việc của thủ thư Bộ/phòng 1
Đảm bảo chổ ngồi 

cho thủ thư

Tủ, giá, kệ để sách hệ thống 1
đảm bảo tủ, giá để 

trưng bày sách

Hệ thống bảng viết thông tin hệ thống/phòng 1

hỗ trợ thủ thư trong 

quá trình quản lý thư 

viện

Bàn, ghế đọc giáo viên (1 bàn, 4 ghế) bộ/phòng 5
Đảm bảo chổ ngồi 

đọc cho GV

Bàn, ghế đọc học sinh (1 bàn, 2 ghế) bộ/phòng 23
Đảm bảo chổ ngồi 

đọc cho HS

Máy vi tính (tối thiểu Intel® Core™ 

i3/4GB/512GB SSD (hoặc tương 

đương); màn hình 21.5")  cho thủ thư

bộ/phòng 1
Hỗ trợ công tác quản 

lý thư viên

Máy vi tính (tối thiểu Intel® Core™ 

i3/4GB/512GB SSD (hoặc tương 

đương); màn hình 21.5")  có kết nối 

internet cho HS, GV truy cập tài liệu

bộ/phòng 10
Hỗ trợ người đọc truy 

cập tài liệu

Phần mềm quản lý thư viện Bộ /Thư viện 1

Hỗ trợ quản lý thư 

viện bằng công nghệ 

thông tin

Hệ thống âm  thanh di động Hệ thống/phòng 1

Hỗ trợ cho thủ thư 

tho6gn báo các nội 

dung tại ph2ong thư 

viện

Hệ thống quạt hệ thống/phòng 1
Đảm bảo thoáng mát 

thư viện
6 Thiết bị phòng truyền thống

Sa bàn kiến trúc, cảnh quan nhà 

trường
bộ/phòng 1

Để giới thiết tổng 

quan về nhà trường

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Tượng Bác Hồ Tượng/phòng 1

Giáo dục truyền 

thống cho HS, GV và 

người tham quan

Tượng danh nhân nhà trường Tượng/phòng 1

Giáo dục truyền 

thống cho HS, GV và 

người tham quan

Bục để tượng Cái/phòng 2

Đảm bảo thiết bị để 

bố trí tương Bác Hồ, 

tượng danh nhân

Tủ trưng bày Cái/phòng 3

Trưng bày các hiện 

vật trong quá trình 

hình thành và phát 

triển nhà trương

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Quyết định 

01/2003/QĐ-BGDĐT 

ngày 02/01/2003 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Thông tư số 

14/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
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Hệ thống bảng treo tường Cái/phòng 4

Trưng bày các hình 

ảnh quá trình hình 

thành và phát triển 

nhà trương

Hệ thống bảng quay 2 mặt (03 tấm 

bảng)
Cái/phòng 2

Trưng bày các hình 

ảnh quá trình hình 

thành và phát triển 

nhà trương

Máy tính để bàn Bộ/phòng 1

Hỗ trợ Ứng dụng 

CNTT trong hoạt 

động của Phòng 

truyền thống

Màn hình hiển thi (TV 65 inch) Cái/phòng 1

Hỗ trợ Ứng dụng 

CNTT trong hoạt 

động của Phòng 

truyền thống

Hệ thống âm thanh Hệ thống/phòng

Hỗ trợ âm thanh khi 

trình chiếu các phim 

ảnh tư liệu hoặc giới 

thiệu về nhà trường

Quạt điện cái 4

Đề xuất thêm các 

phòng: Mỹ thuật, Âm 

nhạc, Khoa học và xã 

hội, Khoa học tự 

nhiên, Đa chức năng, 

Đoàn đội, Tư vấn học 

đường, Nhà đa năng, 

Can thiệp sớm, Tâm 

vận động, học trực 

tuyến
7 Phòng can thiệp sớm

Bảng chống lóa có hệ thống trượt Cái/phòng 1 Phục vụ dạy học 

Bàn ghế giáo viên bộ/phòng 1
Đảm bảo chổ ngồi 

cho GV 

Bàn ghế học sinh (1 bàn 2 ghế hoặc 

1 bàn 1 ghế)
bộ/phòng 2

Đảm bảo chổ ngồi 

cho học sinh theo 

định mức học 

sinh/lớp theo quy định

Tủ đựng thiết bị Cái/phòng 1
Bảo quản thiết bị tại 

lớp học

Máy vi tính (tối thiểu Intel® Core™ 

i3/4GB/512GB SSD (hoặc tương 

đương); màn hình 21.5") 

Bộ/phòng 1

Hỗ trợ Ứng dụng 

CNTT trong hoạt 

động của Phòng 

truyền thống

Màn hình hiển thi (TV 65 inch) Cái/phòng 1

Hỗ trợ Ứng dụng 

CNTT trong hoạt 

động của Phòng 

truyền thống

Tường cách âm bộ/phòng 1

Hỗ trợ ngăn tiếng ồn 

trong quá trình dạy 

học

Thảm trải sàn bộ/phòng 1 Hỗ trợ dạy học cho trẻ

Đồ chơi cho HS khiếm thính bộ/phòng 1
Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính

Đồ chơi cho HS khiếm thị bộ/phòng 1
Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ  khiếm thị

Đồ chơi cho HS chậm phát triển bộ/phòng 1
Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ chậm phát triển
Hệ thống quạt hệ thống/phòng 1 Đảm bảo thoáng mát 

8 Phòng Tâm vận động

Thảm trải sàn bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Đồ chơi mang tính tâm lý bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Đáp ứng nhu cầu dạy 

học đặc thù của nhà 

trường khuyết tật

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và đáp ứng nhu 

cầu dạy h5oc đặc thù 

của nhà trường
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Gương: kính thủy, cường lực bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Trò chơi vận động cảm giác (Banh, 

cầu tuột, thang lên, thang trèo..)
bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Các khối tâm vận động (trụ, tròn, 

vuông)
bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Võng cái/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Nệm Kymđan cái/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Mo cau làm bằng vải bố cái/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Các khối trụ cao, to bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Ống chui có bệ đỡ cái/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Vòng khối bán nguyện cặp/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Khối lượn sóng bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Các khối mặt tròn bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Cầu tuột gỗ chắc chắn cái/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Khăn mặt, áo siêu nhân bộ/phòng 2

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Các loại thú nhồi bông to, nhỏ bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Bóng tròn to không gai cái/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Đồ chơi lắp ráp xây dựng bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Xích đu treo lên cái/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Đất sét bộ/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Giấy A4 gram/phòng 5

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Quạt treo tường cái/phòng 4

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị

Bàn gấp cái/phòng 1

Hỗ trợ dạy học cho 

trẻ khiếm thính, 

khiếm thị
II Thiết bị phục vụ cho công tác y tế trường học

Giường y tế cái/phòng 2

Bàn làm việc, khám bệnh bộ/phòng 1

Thiết bị, dụng cụ y tế (huyết áp kế, 

nhiệt kế, bảng kiểm tra thị lực, bộ 

nẹp chân - tay, ống nghe bệnh…)

bộ/phòng 1

Đáp ứng nhu cầu dạy 

học đặc thù của nhà 

trường khuyết tật

Quyết định số 

1221/QĐ-BYT ngày 

07 tháng 4 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Y tế

Đảm bảo thiết bị 

phòng y tế 
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Cân và thước đo chiều cao của học 

sinh
cái/phòng 1

Bàn để dụng cụ cái/phòng 2

Tủ lạnh Cái/phòng 1

Nồi hấp khử trùng Nồi/phòng 1

Tủ đựng thuốc, tài liệu y tế học 

đường
chiếc/phòng 1

Bồn rửa bộ/phòng 1

Cáng cứu thương Cái/trường 1

Túi y tế cơ động túi/phòng 1
Máy vi tính (tối thiểu Intel® Core™ 

i3/4GB/512GB SSD (hoặc tương 

đương); màn hình 21.5") 

bộ/phòng 1

Máy in A4 (loại thông thường) Cái/phòng 1

Xe lăn y tế Cái/trường 2

III Thiết bị vệ sinh trong khu vệ sinh của học sinh

Nhà vệ sinh nam

Quạt thông gió
Cái/NVS/trường, 

 điểm trường 1

Chậu tiểu nam

Cái/30 học 

sinh/trường, 

điểm trường 1

Xí bệt

Cái/30 học 

sinh/trường, 

điểm trường 1

Chậu rửa tay

Cái/30 học 

sinh/trường, 

điểm trường 1

Nhà vệ sinh nữ

Quạt thông gió
Cái/NVS/trường, 

 điểm trường 1

Xí bệt

Cái/20 học 

sinh/trường, 

điểm trường 1

Chậu rửa tay

Cái/20 học 

sinh/trường, 

điểm trường 1

IV Thiết bị khác phục vụ cho các hoạt động dạy và học.

1 Máy Photo siêu tốc Cái/trường 1

 Phục vụ việc Photo 

để thi kiểm tra, thi 

học kỳ

Phục vụ thực tế cho 

việc sao in đề thi kiểm 

tra, điề thi h5oc kỳ ở 

các cơ sở giáo dục

2 Máy in A3 Cái/trường 2

Hỗ trợ công tác in ấn 

các hồ sơ thi, phiếu 

điểm

Phục vụ thực tế cho 

nhu cầu in ấn các tài 

liệu đòi hỏi khổ giấy 

A3 tại các cơ sở giáo 

dục

3

Hệ thống đèn sân khấu ngoài trời

Bộ/trường 1

Hỗ trợ các hoạt động 

giáo dục ngoại khóa, 

văn nghệ

Đảm bảo thiết bị Hỗ 

trợ các hoạt động giáo 

dục ngoại khóa, văn 

nghệ

4

Hệ thống Camera giám sát

Hệ thống/trường 1

Giúp nhà trường 

giám sát toàn bộ nhà 

trường và hỗ trợ đảm 

bảo an ninh, an toàn 

tài sản nhà trường

Đảm bảo thiết bị hỗ 

trợ giám sát, đảm bảo 

an ninh, an toàn 

trường học

5

Hệ thống âm thanh ngoài trời

Hệ thống/trường 1

Hỗ trợ các hoạt động 

giáo dục ngoài trời 

của nhà trường

Đảm bảo thiết bị hỗ 

trợ các hoạt động 

ngoài trời cho các cơ 

sở giáo dục (chào cờ; 

hoạt động ngoại khóa 

…)

6

Hệ thống lọc nước uống hệ thống/trường 1
Cung cấp nước uống 

hợp vệ sinh  cho HS

Đảm bảo thiết bị cung 

cấp nước uống hợp vệ 

sinh cho học sinh

Đảm bảo thiết bị vệ 

sinh tại các nhà vệ 

sinh  

Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Quyết định số 

1221/QĐ-BYT ngày 

07 tháng 4 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Y tế

Đảm bảo thiết bị 

phòng y tế 
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7

Bộ phần mềm dạy học trong nhà trương 

(Sử dụng quản lý các hoạt động của nhà 

trường: Học sinh, Giáo viên, CSVC, tuyển 

sinh,tài chính, kho học liệu số, phầm mềm 

chuyên dụng khác,…)

bộ/trường 1
Phục vụ số hóa trong 

trường học

8

Thiết bị vận động cho học sinh  (cầu trượt, 

bộ vận động đa năng, vận động liên hoàn, 

vận động leo trèo …) bộ/trường

Tối thiểu 02 loại/ điểm 

trường


